Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHIỆM VỤ VÀ GÓI THẦU
- Tên nhiệm vụ: “Điều tra, giám sát các yếu tố thủy văn, hải văn, môi trường và các nguồn thải thải vào vùng biển ven bờ nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường biển tại một số vùng kinh tế trọng điểm ven biển”.

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng tại Việt Nam.

- Thời hạn thực hiện gói thầu: 270 ngày. Dự kiến thời gian gửi mẫu theo 02 đợt, trong đó: Đợt 1: Tháng 4-5/2026; Đợt 2: Tháng 9-10/2026.

Thời gian Nhà thầu trả kết quả phân tích chậm nhất 60 ngày từ ngày gửi mẫu cuối cùng của đợt gửi mẫu. Chi tiết thời gian bàn giao mẫu và thời gian yêu cầu trả kết quả được ghi trên Phiếu gửi mẫu được đại diện hai bên ký xác nhận.
- Thời hạn thực hiện hợp đồng: 270 ngày.

2. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
2.1. Hoàn thành khối lượng công việc sau sau:

- Phân tích mẫu nước biển 14 thông số gồm NH4+, PO43-, kim loại nặng (Cu, Pb, Zn, Fe, Cd, Hg, As, Mn, Tổng Cr), Tổng dầu mỡ khoáng, Coliform, TSS: 92 mẫu
- Phân tích mẫu nước nguồn thải 14 thông số gồm NH4+, PO43-, kim loại nặng (Cu, Pb, Zn, Fe, Cd, Hg, As, Mn, Tổng Cr), Tổng dầu mỡ khoáng, Coliform, TSS: 32 mẫu

- Phân tích mẫu trầm tích biển các chỉ tiêu 7 thông số gồm kim loại nặng (As, Cd, Pb, Zn, Hg, Tổng Cr, Cu): 25 mẫu

- Phân tích mẫu trầm tích nguồn thải các chỉ tiêu 7 thông số gồm kim loại nặng (As, Cd, Pb, Zn, Hg, Tổng Cr, Cu): 13 mẫu


2.2. Địa điểm giao nhận mẫu và trả kết quả

- Bàn giao mẫu: Chủ đầu tư bàn giao mẫu cho Nhà thầu tại các địa điểm khảo sát của Chủ đầu tư. Cụ thể như sau:

+ Tỉnh Quảng Ninh: Đợt 1 (dự kiến tháng 4-5/2026) Bàn giao mẫu hàng ngày trong thời gian 11 ngày liên tục; Đợt 2 (dự kiến tháng 9-10/2026) Bàn giao mẫu hàng ngày trong thời gian 11 ngày liên tục. Vị trí bàn giao mẫu: tại khu vực Cảng Cái Rồng tỉnh Quảng Ninh (địa điểm cụ thể do Chủ đầu tư thông báo cho Nhà thầu qua điện thoại).

+ Tỉnh Thanh Hóa: Đợt 1 (dự kiến tháng 4-5/2026) Bàn giao mẫu hàng ngày trong thời gian 10 ngày liên tục; Đợt 2 (dự kiến tháng 9-10/2026) Bàn giao mẫu hàng ngày trong thời gian 10 ngày liên tục. Vị trí bàn giao mẫu: tại khu vực Cảng Nghi Sơn tỉnh Thanh Hoá (địa điểm cụ thể do Chủ đầu tư thông báo cho Nhà thầu qua điện thoại).

+ Tỉnh Quảng Ngãi: Đợt 1 (dự kiến tháng 4-5/2026) Bàn giao mẫu hàng ngày trong thời gian 10 ngày liên tục; Đợt 2 (dự kiến tháng 9-10/2026) Bàn giao mẫu hàng ngày trong thời gian 10 ngày liên tục. Vị trí bàn giao mẫu: tại khu vực Cầu cảng cá sông Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi (địa điểm cụ thể do Chủ đầu tư thông báo cho Nhà thầu qua điện thoại).

- Nhà thầu bàn giao kết quả cho Chủ đầu tư tại 125 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Thành phố Hà Nội (trụ sở của Chủ đầu tư).
3. YÊU CẦU KỸ THUẬT 
3.1. Yêu cầu phân tích cụ thể
- Phương pháp phân tích đối với mẫu nước biển và mẫu nước nguồn thải:

+ NH4+: TCVN 6179-1:1996
+ PO​43-: TCVN 6494-1:2011

+ Cu, Zn, Mn, Cd, Tổng Cr: SMEWW 3125B:2017
+ Pb: US EPA Method 1640
+ Fe: SMEWW 3113B:2017
+ Hg: SMEWW 3112B:2017
+ As: TCVN 6626:2000

+ Tổng dầu mỡ khoáng/Dầu mỡ khoáng: SMEWW 5520B&F:2017
+ Tổng Coliform/Coliform: TCVN 6187-2:2020
+ TSS: TCVN 6625:2000
- Phương pháp phân tích đối với mẫu trầm tích biển và nguồn thải:

+As: TCVN 8467:2010

+ Cd, Pb, Zn, Cu: TCVN 6496:2009

+ Hg: TCVN 8882:2011

+ Tổng Cr: US EPA Method 200.8

- Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường cho các chỉ tiêu phân tích.
Chấp nhận các phương pháp phân tích hướng dẫn trong các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế khác có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn các tiêu chuẩn đã trích dẫn ở trên và phương pháp phân tích đã được công nhận đối với phòng phân tích.


3.2. Yêu cầu đối với kết quả phân tích

Kết quả phân tích phải được đóng quyển riêng theo từng loại mẫu phân tích khác nhau có đóng dấu xác nhận của nhà thầu, trong đó:
- Miêu tả rõ thiết bị phân tích, phương pháp phân tích, độ nhạy phân tích….

- Bản giấy ghi kết quả phân tích phải ghi rõ ngày tháng, người phân tích, người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên) và bản scan;

- Bản số dạng file excel kết quả để tổng hợp, phân tích và đánh giá.

3.3. Sản phẩm giao nộp
- Quyển kết quả phân tích theo quy định tại khoản 3.2 mục 3 chương V của E-HSMT: 02 quyển;

- Báo cáo kết quả thực hiện hợp đồng (chung cho toàn bộ loại mẫu phân tích): 01 quyển.

- Đĩa CDROM hoặc thiết bị lưu trữ thông tin khác ghi kết quả phân tích (file số và file PDF): 02 đĩa.

3.4. Yêu cầu về bảo mật tài liệu

Nhà thầu phải thực hiện đúng các quy định trong Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường:

- Tuân thủ đúng nguyên tắc sử dụng các dữ liệu, số liệu cho việc tổng hợp các kết quả của Hợp đồng;

- Không được cung cấp dữ liệu của hợp đồng cho bên thứ 3 sử dụng; Không công bố các dữ liệu của hợp đồng dưới bất cứ hình thức nào;

- Tuân thủ các quy định khác của pháp luật về bảo vệ bí mật của Nhà nước.

4. GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau: 

4.1. Giải pháp và phương pháp luận;

4.2. Kế hoạch công tác

Nhà thầu cần xây dựng kế hoạch công tác phù hợp đảm bảo bàn giao kết quả phân tích cho Chủ đầu tư phù hợp với yêu cầu về thời gian thực hiện được nêu tại khoản 1 chương V.

5. QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, NGHIỆM THU SẢN PHẨM
5.1. Kiểm tra quá trình phân tích 

Trong quá trình Nhà thầu thực hiện công tác phân tích, Chủ đầu tư có quyền kiểm tra định kỳ/đột xuất về quy trình phân tích, tiến độ thực hiện tại trụ sở của Nhà thầu. Chi phí cho công tác kiểm tra do Nhà thầu chi trả theo quy định cho cán bộ đi công tác tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị và Thông tư số 12/2025/TT-BTC ngày 19/3/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
5.2. Đánh giá chất lượng phân tích

- Sau khi Nhà thầu bàn giao kết quả phân tích cho chủ Đầu tư, Chủ đầu tư tổ chức đánh giá đánh giá sai số mẫu kiểm soát chất lượng theo hướng dẫn tại Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường (Phụ lục 09 - Tiêu chí chấp nhận của kiểm soát chất lượng trong hoạt động phân tích môi trường).

- Chi phí cho công tác đánh giá chất lượng phân tích do Nhà thầu chi trả theo quy định cho bài viết nhận xét đánh giá được quy định tại Phụ lục 01 của Thông tư 02/2017/TT-BTC ngày 6 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính.
5.3. Nghiệm thu kết quả thực hiện của Nhà thầu

- Công tác nghiệm thu kết quả thực hiện của Nhà thầu do Chủ đầu tư tổ chức tại trụ sở của Chủ đầu tư tại 125 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Thành phố Hà Nội, có mời đại diện của Nhà thầu.

- Chi phí cho Hội đồng nghiệm thu do Nhà thầu chi trả theo quy định tại điểm 8.1 Phụ lục 01 của Thông tư 02/2017/TT-BTC ngày 6 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính.

- Chủ đầu tư sẽ tổ chức nghiệm thu 02 lần theo 02 đợt gửi mẫu phân tích.

